                                    CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN
                        CHỦ ĐỀ 3. CHIA HẾT VÀ CHIA CÓ DƯ
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. CHIA HẾT VÀ CHIA CÓ DƯ
Ví dụ:  10 :  2 =  5        (dư 0)                  	          phép chia hết
	10 chia hết cho 2, kí hiệu: 
                  10 :  3 =  3       (dư 1)   	                 phép chia có dư
                            Thương     Số dư
Ta có thể viết: 10 = 3. 3 + 1

	10 không chia hết cho 3, kí hiệu: 
[image: ]
2. TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG
[image: ]
Ví dụ: 
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Ví dụ: 
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Ví dụ:  và    nên 
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Ví dụ:  và    nên 
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3. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2
[image: ]
Ví dụ: 12; 36; 40; 58; 94 là những số chia hết cho 2
           15; 33; 61; 47 là những số không chia hết cho 2
4. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 5
[image: ]
Ví dụ: 35; 60; 45; 70 là những số chia hết cho 5
Chú ý: Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.
5. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9
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Ví dụ: số 135 có tổng các chữ số: 1+3+5 =  nên 

6. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3
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[bookmark: _GoBack]Ví dụ: số 213 có tổng các chữ số:  2+1+3= nên 
Chú ý: Các số chia hết cho 9 thì sẽ chia hết cho 3. 
            Các số chia hết cho 3 chưa chắc đã chia hết cho 9

II. BÀI TẬP
1. 
[image: ]
2. Không thực hiện tính kết quả, hãy kiểm tra xem tổng và hiệu sau có chia hết cho 4 không?
a) 145 + 128                            b) 100 – 52                     c) 3. 4. 5 + 6. 10

3. Không thực hiện tính kết quả, hãy kiểm tra xem tổng và hiệu sau có chia hết cho 7 không?
a) 21 + 35 +56                        b) 182  - 84 – 30             c) 7. 8. 9 – 35 . 5

4. 
[image: ]
5. 
[image: ]
6. Cho các số sau: 312; 430; 585; 444; 1080; 2015; 3978; 4050, em hãy:
a) Viết tập hợp A các số chia hết cho 2
b) Viết tập hợp B các số chia hết cho 3
c) Viết tập hợp C các số chia hết cho 5
d) Viết tập hợp D các số chia hết cho 9
e) Viết tập hợp E các số chia hết cho cả 2; 3; 5; 9
f) Viết tập hợp F các số chỉ chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9.

7. 
[image: ]
8. 
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9. 
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Trong mét tong, néu moi s6 hang déu chia hét cho cing mét s6 thi tong ciing chia hét
cho s6 do.
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Néu trong mét tong chi c6 dimg mét sé hang khong chia hét cho mét s6, cac sb hang con
lai déu chia hét cho s6 d6 thi tong khong chia hét cho s6 do.
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4 'l'; Céc $6 ¢6 chit s6 tan cung la 0; 2; 4; 6; 8 (tirc la chit s chin) thi chia hét cho 2 va chi
¥ nhimg s6 d6 méi chia hét cho 2.
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. Cac $6 o tong cac chit s6 chia hét cho 9 thi chia hét cho 9 va chi nhiing s6 d6 méi chia

het cho 9.
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v Cac s6 ¢6 tong cac chit s6 chia hét cho 3 thi chia hét cho 3 va chi nhing s6 d6 méi chia
hét cho 3.
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Trong cac phép chia sau, phép chia nao 1a phép chia hét, phép chia nao la phép chia co du?
Viét két qua phép chia danga=b.q+1,véi 0 <r<b.

a)144:3, b)144:13; c) 144 : 30.
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Tim cac s6 twnhién q va 1 biét cach viét két qua phép chia c6 dang nhu sau:
a) 1298 =354q+1(0<r<354);  b)40685=985q+1 (0 <r < 985).
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Trong phong trao xay dung “nha sach cia chung ta”, 16p 6A thu duoc 3 loai sach do cac ban
trong lop dong gép: 36 quyén truyén tranh, 40 quyén tluyen ngan va 15 quyén tho. Co thé
chia s sach da thu dwoc thanh 4 nhom véi s6 lwong quyén bang nhau khéng? Vi sao?
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Ldp 6A, 6B, 6C, 6D lan luot ¢6 35, 36, 39, 40 hoc sinh.
a) Lp nao c6 thé chia thanh 5 t6 ¢o clng s6 to vién?
b) Lop nao co thé chia tat ca cac ban thanh cac déi ban hoc tap?
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Ba Hué co6 19 qua xoai va 40 qua quyt. Ba cd thé chia s6 qua nay thanh 5 phan bang nhau
(c6 cuing s6 x0di, ¢o cing s6 quyt ma khong duge cit qua) duogce khong?
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Ban Tuan la mot nguoi rat thich choi bi nén ban ay thwong suu tam nhitng vién bi roi bo
vao 4 hop khac nhau, biét s6 bi trong mdi hop lan lwot 1a 203, 127, 97, 173.

a) Liéu co thé chia s bi trong méi hop thanh 3 phan bang nhau dugc khong? Giai thich.
b) Néu Tuén ri thém 2 ban cting choi bi thi ¢6 thé chia déu tong sb bi cho mbi nguoi
duogc khong?

¢) Néu Tuan ra thém 8 ban cung choi bi thi ¢6 thé chia déu téng s6 bi cho méi ngudi
duoc khong?
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:§f Cho hai s6 ti nhién a va b, trong d6 b khac 0. Ta luén tim duge ding hai s6 tu nhién
% qvarsaochoa=b.q+r1 trongdo0 <1< b. Tagoi qvar lan luot la thwong va sb du

trong phep chia a cho b.
—Néur=0tica=Db. q, tandi a chia hét cho b, ki hiéu a : b va ta c¢6 phép chia
héta:b=q.

—Néur # 0, ta néi a khong chia hét cho b, ki hidu a / b va ta co phép chia co du.




